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1 560164 Hoàng Thọ Đức 4/16/2007 12:00:00 AM thị trấn Xuân Trường 0 6 8.25 6.4 34.9 7 THPT Cao Phong

2 560210 Lương Thị Thúy Hòa 07/12/2007 0:00 X Xuân Tiến 0 8 6 6.7 34.7 7.9 THPT Cao Phong

3 560069 Nguyễn Thị Bảo Châu 07/12/2007 0:00 X Xuân Hoà 0 6.8 7.5 5.8 34.3 7.9 THPT Cao Phong THPT Tô Hiến Thành

4 560484 Trần Như Thảo 03/07/2007 0:00 X thị trấn Xuân Trường 0 8 6.5 5.2 34.2 8.1 THPT Cao Phong

5 560604 Trần Thị Thanh Xuân 1/31/2007 12:00:00 AM X Xuân Hoà 0 6.5 7.25 6.6 34.1 7.5 THPT Cao Phong THPT Tô Hiến Thành

6 560539 Mai Thị Huyền Trang 9/19/2007 12:00:00 AM Xuân Tiến 0 7 7 6 34 7.6 THPT Cao Phong

7 560507 Phạm Thanh Thùy 01/11/2007 0:00 X Xuân Tiến 0 7 6.75 6.4 33.9 7.9 THPT Cao Phong

8 560529 Phạm Hoài Thương 4/30/2007 12:00:00 AM X Xuân Kiên 0 6.3 8.5 4.4 33.9 8.2 THPT Cao Phong

9 560013 Lê Đức Anh 1/19/2007 12:00:00 AM Thọ Nghiệp 0 6.8 7.5 5.2 33.7 7.1 THPT Cao Phong

10 560246 Trần Trọng Huynh 10/05/2007 0:00 thị trấn Xuân Trường 0 7.5 7 4.2 33.2 7 THPT Cao Phong

11 560231 Đỗ Ngọc Huy 5/28/2007 12:00:00 AM Xuân Vinh 0 7 5.75 5.8 31.3 6.6 THPT Cao Phong

12 580153 Đinh Ngọc Giang 4/13/2007 12:00:00 AM Xuân Phương 0 6.8 8.25 1 31 6.9 THPT Cao Phong

13 560437 Nguyễn Mai Phương 11/12/2007 0:00 X Xuân Kiên 0 5 8 4.2 30.2 7 THPT Cao Phong

14 550363 Mai Quang Minh 10/17/2007 12:00:00 AM Xuân Tiến 0 4.5 8 5.2 30.2 7.3 THPT Cao Phong

15 550557 Bùi Quốc Toản 4/16/2007 12:00:00 AM Xuân Châu 0 5.8 7.5 3.4 29.9 6.2 THPT Cao Phong

16 550194 Phạm Thị Thu Hà 04/09/2007 0:00 X Đặng Xuân Khu 0 7 5.25 5.4 29.9 7.6 THPT Cao Phong

17 560275 Bùi Viết Anh Kiệt 10/01/2007 0:00 Xuân Kiên 0 5.8 6.75 4.8 29.8 7.6 THPT Cao Phong

18 550437 Nguyễn Thuận Phong 12/01/2007 0:00 Xuân Thuỷ 0 7.3 5.75 3.8 29.8 7.3 THPT Cao Phong

19 550139 Vũ Thị Duyên 04/01/2007 0:00 X Xuân Bắc 0 6.5 6.25 4.2 29.7 7.3 THPT Cao Phong

20 550190 Phạm Nhật Hà 11/29/2007 12:00:00 AM X Xuân Thành 0 7.3 5.5 4.2 29.7 7.3 THPT Cao Phong

21 550531 Vũ Thị Thuý 5/24/2007 12:00:00 AM X thị trấn Xuân Trường 0 6.8 6.5 3.2 29.7 7 THPT Cao Phong

22 560052 Trịnh Minh ánh 12/05/2007 0:00 Xuân Kiên 0 7 5.75 4.2 29.7 7.1 THPT Cao Phong

23 550439 Tống Văn Phong 01/07/2007 0:00 Xuân Thuỷ 0 7.3 5.25 4.4 29.4 7 THPT Cao Phong

24 550198 Phạm Đức Hải 7/30/2007 12:00:00 AM Xuân Thuỷ 0 6 7 3.4 29.4 7.1 THPT Cao Phong

25 550381 Đặng Thành Nam 7/14/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 6.5 6.25 3.8 29.3 6.8 THPT Cao Phong

26 550496 Phạm Quang Thanh 07/10/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 7.5 5.75 2.8 29.3 6.6 THPT Cao Phong

27 570389 Đinh Quốc Tuấn 8/30/2007 12:00:00 AM Xuân Phong 0 6.8 7 1.8 29.3 6.5 THPT Cao Phong

28 550533 Phan Thu Thùy 10/24/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 6.8 5.5 4.7 29.2 7.8 THPT Cao Phong

29 550017 Phạm Thị Huyền Anh 05/06/2007 0:00 X Xuân Thuỷ 0 7.8 4 5.6 29.1 8 THPT Cao Phong

30 570272 Nguyễn Hồng Nhung 11/18/2007 12:00:00 AM X Xuân Tân 0 6.8 5.75 4 29 7 THPT Cao Phong

31 570290 Nguyễn Mai Phương 3/17/2007 12:00:00 AM X Xuân Vinh 0 8.3 3.75 5 29 7.4 THPT Cao Phong

32 550034 Nguyễn Ngọc Anh 2/28/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 7.8 4.75 4 29 6.9 THPT Cao Phong

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT CAO PHONG



33 550337 Nguyễn Hoàng Long 06/08/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 5.8 5.25 7 29 6.7 THPT Cao Phong

34 550362 Đặng Ngọc Minh 08/02/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 7.3 5.25 4 29 6.9 THPT Cao Phong

35 550167 Lê Đức Độ 6/17/2007 12:00:00 AM thị trấn Xuân Trường 0 8 4 5 29 7 THPT Cao Phong

36 550029 Nguyễn Minh Anh 04/08/2007 0:00 X Xuân Thuỷ 0 7 4.25 6.4 28.9 8.1 THPT Cao Phong

37 550446 Nguyễn Mai Phương 10/31/2007 12:00:00 AM X Xuân Châu 0 6.8 4.75 5.9 28.9 6.8 THPT Cao Phong

38 550165 Đinh Tân Đệ 10/12/2007 0:00 Xuân Tiến 0 5.3 8 2.4 28.9 6.6 THPT Cao Phong

39 550129 Nguyễn Tiến Dũng 3/14/2007 12:00:00 AM Xuân Bắc 0 5.8 7.25 2.8 28.8 7 THPT Cao Phong

40 570029 Phạm Thị Ngọc ánh 04/07/2007 0:00 X Xuân Đài 0 7.5 5.25 3.2 28.7 7 THPT Cao Phong

41 570165 Đoàn Ngọc Hưng 01/05/2007 0:00 Xuân Thuỷ 0 7.8 5 3.2 28.7 7.1 THPT Cao Phong

42 550590 Đỗ Quang Trung 10/31/2007 12:00:00 AM Xuân Ngọc 0 6.5 6.5 2.6 28.6 6.7 THPT Cao Phong

43 550093 Vũ Kiên Chính 05/01/2007 0:00 Xuân Ngọc 0 6 5.25 6.1 28.6 7 THPT Cao Phong

44 550343 Phạm Xuân Lộc 09/12/2007 0:00 Xuân Ngọc 0 6.5 6.25 3 28.5 6.5 THPT Cao Phong

45 550601 Đinh Anh Tuấn 06/11/2007 0:00 Xuân Phương 0 6.5 6 3.4 28.4 8.2 THPT Cao Phong

46 570041 Trần Thị Ngọc Bích 11/22/2007 12:00:00 AM X Xuân Trung 0 6.5 6.5 2.4 28.4 7.5 THPT Cao Phong

47 570019 Lê Thị Phương Anh 10/06/2007 0:00 X Xuân Phong 0 7.8 4.5 3.8 28.3 6.6 THPT Cao Phong

48 570302 Ngô Diễm Quỳnh 3/19/2007 12:00:00 AM X Xuân Tân 0 8 4.25 3.8 28.3 7.3 THPT Cao Phong THPT Thiên Trường

49 570047 Vũ Văn Cao 12/21/2007 12:00:00 AM Xuân Đài 0 6.5 6.5 2.2 28.2 6.8 THPT Cao Phong

50 570205 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 10/27/2007 12:00:00 AM X Xuân Đài 0 6.8 6 2.6 28.1 7 THPT Cao Phong

51 570210 Trịnh Hoàng Long 12/16/2007 12:00:00 AM Xuân Thành 0 7 4.75 4.6 28.1 6.5 THPT Cao Phong

52 550348 Phạm Văn Lượng 8/22/2007 12:00:00 AM Xuân Ngọc 0 7.3 4.5 4.6 28.1 6.7 THPT Cao Phong

53 550487 Nguyễn Đức Tâm 8/30/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 6.5 5.25 4.6 28.1 6.1 THPT Cao Phong

54 560089 Nguyễn Minh Chưởng 7/30/2007 12:00:00 AM Xuân Ngọc 0 6.5 5.5 4 28 6.7 THPT Cao Phong

55 570307 Trần Thị Phương Quỳnh 6/13/2007 12:00:00 AM X Xuân Trung 0 6.5 6 3 28 7.3 THPT Cao Phong

56 550395 Phạm Bích Ngọc 09/07/2007 0:00 X Xuân Ngọc 0 7.8 4.5 3.4 27.9 7.5 THPT Cao Phong

57 550163 Nguyễn An Hải Đăng 10/30/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 6 6.25 3.4 27.9 6.9 THPT Cao Phong

58 580420 Phạm Thị Diệu Thuỷ 3/22/2007 12:00:00 AM X thị trấn Xuân Trường 0 6 5.25 5.4 27.9 7.4 THPT Cao Phong THPT Nguyễn Trãi

59 580360 Mai Ngọc Phúc 12/17/2007 12:00:00 AM Xuân Trung 0 5.5 7 2.8 27.8 6.5 THPT Cao Phong

60 550373 Vũ Trà My 10/06/2007 0:00 X Xuân Thuỷ 0 7.5 4.75 3.2 27.7 7.5 THPT Cao Phong

61 570338 Nguyễn Đức Thuần 11/03/2007 0:00 Xuân Đài 0 6 6.25 3.2 27.7 7 THPT Cao Phong

62 570057 Bùi Thành Công 4/30/2007 12:00:00 AM Xuân Bắc 0 6.3 5.5 4.2 27.7 6.8 THPT Cao Phong

63 570249 Ngô Thúy Nga 12/25/2007 12:00:00 AM X Xuân Tân 0 6 6.25 3.2 27.7 7.1 THPT Cao Phong

64 560478 Vũ Việt Thái 8/16/2007 12:00:00 AM thị trấn Xuân Trường 0 5.8 7 2.2 27.7 6 THPT Cao Phong

65 560534 Trần Bun Tin 11/14/2007 12:00:00 AM thị trấn Xuân Trường 0 7.3 4.75 3.7 27.7 6.8 THPT Cao Phong

66 570238 Phạm Ngọc Trà My 11/06/2007 0:00 X Xuân Thành 0 7.8 4.25 3.6 27.6 7.1 THPT Cao Phong

67 550443 Lê Thị Hà Phương 08/10/2007 0:00 X Xuân Bắc 0 7.3 4.75 3.6 27.6 7.4 THPT Cao Phong



68 570292 Nguyễn Duy Quang 1/29/2007 12:00:00 AM Xuân Đài 0 7 5.25 3 27.5 6.4 THPT Cao Phong

69 570095 Trần Đức Dương 11/03/2007 0:00 Xuân Bắc 0 6.3 5.75 3.4 27.4 7.1 THPT Cao Phong THPT Thiên Trường

70 550220 Trịnh Thanh Hiền 8/24/2007 12:00:00 AM X Xuân Thuỷ 0 6.8 5.25 3.4 27.4 7.2 THPT Cao Phong

71 550022 Lê Thị Lan Anh 11/13/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 6.3 5.75 3.4 27.4 7.3 THPT Cao Phong

72 580195 Phạm Ngọc Hoan 07/04/2007 0:00 thị trấn Xuân Trường 0 6.5 6.25 1.8 27.3 6.2 THPT Cao Phong

73 580240 Trần Gia Khánh 4/24/2007 12:00:00 AM Xuân Kiên 0 6.5 4.5 5.2 27.2 7.7 THPT Cao Phong

74 530187 Phạm Nghĩa Hiệp 1/31/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 5 6.5 4.2 27.2 6.9 THPT Cao Phong THPT Tô Hiến Thành

75 550038 Bùi Nhật Anh 9/19/2007 12:00:00 AM Xuân Châu 0 7.5 4.5 3.2 27.2 6.3 THPT Cao Phong

76 550164 Phạm Lê Hải Đăng 12/28/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 6.3 5 4.6 27.1 6.2 THPT Cao Phong

77 570312 Lê Quang Sự 7/18/2007 12:00:00 AM Xuân Phong 0 6.5 5.75 2.6 27.1 6.3 THPT Cao Phong

78 530049 Vũ Ngọc ánh 02/02/2007 0:00 X Xuân Hoà 0 5 5.75 5.6 27.1 7.1 THPT Cao Phong

79 570226 Phan Văn Mạnh 12/21/2007 12:00:00 AM Xuân Đài 0 7 5.25 2.4 26.9 7.2 THPT Cao Phong

80 580071 Nguyễn Hữu Chính 05/01/2007 0:00 thị trấn Xuân Trường 0 6.3 5 4.4 26.9 6.3 THPT Cao Phong

81 570408 Phạm Đức Vỹ 3/23/2007 12:00:00 AM Xuân Thành 0 6.5 6 1.8 26.8 7.2 THPT Cao Phong

82 570104 Trần Tiến Đạt 1/20/2007 12:00:00 AM Xuân Bắc 0 5 5.5 5.8 26.8 6.3 THPT Cao Phong

83 550287 Đặng Nam Khánh 08/11/2007 0:00 Xuân Phong 0 6.3 5.75 2.8 26.8 6.3 THPT Cao Phong

84 550130 Vũ Tiến Dũng 01/02/2007 0:00 Xuân Châu 0 5.8 6 3.2 26.7 6.5 THPT Cao Phong

85 580413 Phạm Đức Thiện 05/06/2007 0:00 thị trấn Xuân Trường 0 7 4.75 3.2 26.7 6.5 THPT Cao Phong

86 580181 Mai Ngọc Hiệp 12/17/2007 12:00:00 AM Xuân Trung 0 6.8 5.25 2.6 26.6 6.6 THPT Cao Phong

87 570034 Trần Gia Bảo 02/12/2007 0:00 Xuân Trung 0 7 4.75 3 26.5 6.8 THPT Cao Phong

88 580174 Bùi Thị Thanh Hiền 8/18/2007 12:00:00 AM X thị trấn Xuân Trường 0 7.5 3.75 4 26.5 6.9 THPT Cao Phong

89 580251 Nguyễn Anh Kiệt 11/20/2007 12:00:00 AM Xuân Bắc 0 6.3 4.5 5 26.5 6.2 THPT Cao Phong

90 550542 Trần Mai Anh Thư 7/26/2007 12:00:00 AM X Xuân Bắc 0 6.5 4.75 3.8 26.3 7.1 THPT Cao Phong

91 580501 Phạm Diệu Uyên 10/05/2007 0:00 X thị trấn Xuân Trường 0 7.5 4.25 2.8 26.3 6.7 THPT Cao Phong

92 550455 Bùi Vinh Quang 12/26/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 7.5 3 5.2 26.2 6.9 THPT Cao Phong

93 570286 Nguyễn Thế Phúc 5/31/2007 12:00:00 AM Xuân Đài 0 5.8 5.25 4.2 26.2 6.4 THPT Cao Phong

94 570332 Đinh Hồng Thịnh 10/18/2007 12:00:00 AM X Xuân Tân 0 7.5 3.5 4.2 26.2 7 THPT Cao Phong

95 580159 Trần Thị Thu Hà 11/18/2007 12:00:00 AM X Xuân Phương 0 6.8 5 2.6 26.1 7 THPT Cao Phong

96 580494 Nguyễn Mạnh Tuyền 03/02/2007 0:00 Xuân Hoà 0 6.5 4.5 4 26 6.7 THPT Cao Phong

97 550433 Nguyễn Hồng Phát 5/31/2007 12:00:00 AM Xuân Phong 0 4 7.5 3 26 6.4 THPT Cao Phong

98 550451 Đặng Thị Minh Phương 8/17/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 7 4 3.8 25.8 7.1 THPT Cao Phong

99 550145 Bùi Thái Dương 6/23/2007 12:00:00 AM Xuân Tiến 0 4.5 6 4.8 25.8 6.6 THPT Cao Phong

100 570152 Nguyễn Việt Hùng 09/12/2007 0:00 Xuân Phong 0 5.3 7 1.2 25.7 6.4 THPT Cao Phong

101 570078 Nguyễn Tấn Dũng 04/07/2007 0:00 Xuân Phong 0 6.5 5 2.6 25.6 6.5 THPT Cao Phong

102 550621 Lương Tố Uyên 09/12/2007 0:00 X Xuân Tiến 0 7.8 3.75 2.6 25.6 6.9 THPT Cao Phong



103 550553 Vũ Ngọc Tiên 03/12/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 6 4 5.6 25.6 6.6 THPT Cao Phong

104 550228 Nguyễn Ngọc Hiếu 3/27/2007 12:00:00 AM Xuân Châu 0 5.8 5 4 25.5 6.2 THPT Cao Phong

105 550202 Nguyễn Văn Hải 11/01/2006 0:00 Xuân Châu 0 7 3.75 4 25.5 6 THPT Cao Phong

106 550013 Vũ Hải Anh 08/12/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 6.8 4.25 3.4 25.4 6.5 THPT Cao Phong

107 550367 Nguyễn Thị Hà My 12/15/2007 12:00:00 AM X thị trấn Xuân Trường 0 8.5 3 2.4 25.4 6.2 THPT Cao Phong

108 530038 Nguyễn Tuấn Anh 01/05/2007 0:00 Xuân Ninh 0 5 6.75 1.8 25.3 6.5 THPT Nguyễn Trãi THPT Cao Phong

109 550638 Nguyễn Anh Vũ 8/19/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 6.3 3.75 5.2 25.2 6.2 THPT Cao Phong

110 570174 Vũ Ngọc Hưởng 11/03/2007 0:00 Xuân Ngọc 0 6.3 4 4.6 25.1 6.9 THPT Cao Phong

111 550310 Vũ Thị Diệu Linh 7/14/2007 12:00:00 AM X TT GDNN-GDTX 0 6.8 4 3.6 25.1 5.2 THPT Cao Phong

112 550070 Đặng Thị Nguyệt ánh 08/05/2007 0:00 X Đặng Xuân Khu 0 6 3.75 5.6 25.1 6.2 THPT Cao Phong

113 550099 Trần Quốc Cường 05/03/2007 0:00 thị trấn Xuân Trường 0 5.5 6 2 25 6.3 THPT Cao Phong

114 550080 Nguyễn Phương Bắc 1/24/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 8 1.75 5.4 24.9 6.1 THPT Cao Phong

115 570352 Phạm Ngọc Tỉnh 9/28/2007 12:00:00 AM Xuân Thuỷ 0 6.8 4.5 2.2 24.7 6.9 THPT Cao Phong

116 570028 Ngô Ngọc ánh 6/22/2007 12:00:00 AM X Xuân Tân 0 7.3 2.75 4.7 24.7 7.3 THPT Cao Phong THPT Thiên Trường

117 550234 Phạm Thị Hòa 10/19/2007 12:00:00 AM X Xuân Châu 0 6.8 3.5 4.2 24.7 5.9 THPT Cao Phong

118 550633 Phạm Xuân Việt 04/04/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 5.8 3.75 5.7 24.7 6.6 THPT Cao Phong

119 550035 Nguyễn Ngọc Anh 04/02/2007 0:00 X Đặng Xuân Khu 0 7.5 3.25 3.2 24.7 6.8 THPT Cao Phong

120 550023 Mai Thị Lan Anh 9/22/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 4.5 6.25 3.1 24.6 7.1 THPT Cao Phong THPT Tô Hiến Thành

121 570287 Phạm Đức Phương 12/20/2007 12:00:00 AM Xuân Tân 0 6.3 4.5 3 24.5 6.5 THPT Cao Phong

122 550459 Hoàng Minh Quân 08/11/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 6.3 3.5 4.8 24.3 6.2 THPT Cao Phong

123 550391 Phan Thị Thanh Ngân 1/22/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 6.8 4 2.7 24.2 6.3 THPT Cao Phong

124 570202 Nguyễn Thị Khánh Linh 05/12/2007 0:00 X Xuân Thành 0 6.5 4 3.2 24.2 7.1 THPT Cao Phong

125 570004 Đoàn Nguyễn Văn An 3/19/2007 12:00:00 AM Xuân Thuỷ 0 6 4.25 3.6 24.1 7.1 THPT Cao Phong

126 580326 Đoàn Duy Ngọc 12/27/2007 12:00:00 AM Xuân Vinh 0 6.3 4.5 2.6 24.1 6.3 THPT Cao Phong

127 550600 Đặng Anh Tuấn 11/03/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 6.5 4 3 24 6.2 THPT Cao Phong

128 570407 Trần Thảo Vy 11/19/2007 12:00:00 AM X Xuân Trung 0 6 5 2 24 7 THPT Cao Phong

129 570103 Phạm Tiến Đạt 2/14/2007 12:00:00 AM Xuân Phong 0 6.3 4.5 2.4 23.9 6.6 THPT Cao Phong

130 550195 Lã Tuấn Hà 10/24/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 6.8 4.25 1.8 23.8 6.2 THPT Cao Phong

131 580421 Phạm Thị Thuỷ 7/13/2007 12:00:00 AM X Xuân Trung 0 5 4.75 4.2 23.7 7.2 THPT Cao Phong

132 580130 Bùi Tiến Đạt 5/22/2007 12:00:00 AM Xuân Hoà 0 6.5 4.5 1.6 23.6 7 THPT Cao Phong

133 570194 Vũ Diệu Linh 02/12/2007 0:00 X Xuân Thành 0 8 2.5 2.6 23.6 7.3 THPT Cao Phong

134 550477 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12/20/2007 12:00:00 AM X Xuân Châu 0 6.5 3.25 4 23.5 6.4 THPT Cao Phong

135 550142 Nguyễn Đại Dương 05/06/2007 0:00 Đặng Xuân Khu 0 6 2.75 5.8 23.3 6.9 THPT Cao Phong

136 570170 Đinh Việt Hưng 01/08/2007 0:00 Xuân Phương 0 6.8 4 1.8 23.3 6.7 THPT Cao Phong

137 570301 Phạm Văn Quyết 2/16/2007 12:00:00 AM Xuân Thành 0 6.5 4.5 1.2 23.2 6.9 THPT Cao Phong



138 570337 Nguyễn Xuân Thu 1/23/2007 12:00:00 AM X Xuân Ngọc 0 6.8 3 3.6 23.1 7.3 THPT Cao Phong

139 530207 Nguyễn Việt Hoàng 11/30/2007 12:00:00 AM Xuân Hoà 0 4.3 5.5 3.6 23.1 6.6 THPT Cao Phong

140 570012 Phạm Kiều Anh 2/20/2007 12:00:00 AM X Xuân Phương 0 6.3 4 2.4 22.9 6.8 THPT Cao Phong THPT Thiên Trường

141 550105 Vũ Thị Kiều Diễm 08/02/2007 0:00 X Xuân Ngọc 0 7 2.5 3.8 22.8 7 THPT Cao Phong

142 570030 Vũ Thị Ngọc ánh 8/18/2007 12:00:00 AM X Xuân Thành 0 6.5 4.25 1.2 22.7 6.6 THPT Cao Phong

143 580072 Trần Văn Chính 11/19/2007 12:00:00 AM Xuân Vinh 0 5.5 3.75 4.2 22.7 6.2 THPT Cao Phong THPT Thiên Trường

144 570322 Vũ Đức Thành 12/09/2007 0:00 Xuân Phong 0 5.8 4.75 1.6 22.6 6.3 THPT Cao Phong

145 580480 Lương Văn Tuân 10/15/2007 12:00:00 AM Xuân Tiến 0 3.8 6 3 22.5 6.5 THPT Cao Phong

146 580119 Hoàng Thuỳ Dương 1/26/2007 12:00:00 AM X thị trấn Xuân Trường 0 7.3 3 2 22.5 6.6 THPT Cao Phong

147 550044 Trịnh Tâm Anh 10/24/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 5.8 4 2.8 22.3 6.4 THPT Cao Phong

148 550056 Vũ Nguyễn Tuệ Anh 10/23/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 6 3.25 3.8 22.3 6.6 THPT Cao Phong

149 550187 Nguyễn Thị Hồng Hà 11/07/2007 0:00 X Xuân Tiến 0 5 3.75 4.6 22.1 6.7 THPT Cao Phong

150 570390 Trần Vũ Quốc Tuấn 6/20/2007 12:00:00 AM Xuân Ngọc 0 7 2.25 3.4 21.9 6.3 THPT Cao Phong

151 530080 Mai Huyền Chi 9/17/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 6 3.75 2 21.5 6.9 THPT Cao Phong

152 550078 Trần Giang Ban 9/30/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 5.5 3.25 3.6 21.1 5.4 THPT Cao Phong

153 570305 Phạm Hương Quỳnh 01/02/2007 0:00 X Xuân Đài 0 6.5 2.75 2.6 21.1 6.3 THPT Cao Phong

154 570163 Đặng Xuân Huyền 03/11/2007 0:00 Xuân Đài 0 6.5 2.75 2.4 20.9 6.5 THPT Cao Phong

155 570112 Nguyễn Anh Đức 5/22/2007 12:00:00 AM TT GDNN-GDTX 0 7 2.5 1.6 20.6 5.3 THPT Cao Phong

156 570253 Đỗ Thị Bích Ngọc 04/04/2007 0:00 X Xuân Đài 0 6.3 3 2 20.5 6.9 THPT Cao Phong

157 570139 Nguyễn Trung Hiếu 8/28/2007 12:00:00 AM Xuân Thành 0 7 2.25 2 20.5 6.8 THPT Cao Phong

158 580018 Ngô Nhật Anh 11/22/2007 12:00:00 AM Xuân Kiên 0 7.5 1.5 2.4 20.4 5.9 THPT Cao Phong

159 570036 Phan Quang Bắc 01/01/2007 0:00 Xuân Phương 0 6.3 2.75 2.4 20.4 6.7 THPT Cao Phong

160 580337 Trần Đức Nhật 11/12/2007 0:00 Xuân Trung 0 5 3.75 2.2 19.7 6.9 THPT Cao Phong

161 580483 Phạm Anh Tuấn 07/02/2007 0:00 Xuân Bắc 0 6.3 2.5 2.2 19.7 6 THPT Cao Phong

162 550438 Nguyễn Văn Phong 10/30/2007 12:00:00 AM Đặng Xuân Khu 0 5.5 2.5 3.6 19.6 6.5 THPT Cao Phong

163 580358 Phan Duy Phú 6/15/2007 12:00:00 AM Xuân Phương 0 5.3 3 3 19.5 6.1 THPT Cao Phong

164 580336 Trần Anh Nhật 11/04/2007 0:00 Xuân Trung 0 5.5 3.25 2 19.5 5.6 THPT Cao Phong

165 560095 Trần Phú Cường 3/27/2007 12:00:00 AM Xuân Trung 0 5.8 2.5 2.5 19 6.2 THPT Cao Phong

166 570020 Nguyễn Thị Phương Anh 09/08/2007 0:00 X Xuân Tân 0 6.3 1.75 3 19 6.7 THPT Thiên Trường THPT Cao Phong

167 570081 Phạm Tiến Dũng 8/31/2007 12:00:00 AM Xuân Thành 0 5 2.75 3.4 18.9 6.3 THPT Cao Phong

168 550471 Phạm Nhất Quyết 7/27/2007 12:00:00 AM Xuân Thuỷ 0 5.3 2.75 2.8 18.8 6.5 THPT Cao Phong

169 570184 Nguyễn Phạm Đăng Khôi 11/24/2007 12:00:00 AM TT GDNN-GDTX 0 6 2.25 2 18.5 5.2 THPT Cao Phong

170 580027 Vũ Thị Quỳnh Anh 10/31/2007 12:00:00 AM X Xuân Ngọc 0 6.8 1 2.6 18.1 6.4 THPT Cao Phong

171 570049 Nguyễn Thị Linh Chi 08/08/2007 0:00 X Xuân Đài 0 5.3 3 1.4 17.9 5.4 THPT Cao Phong

172 570178 Lê Nam Khánh 08/04/2007 0:00 Xuân Đài 0 5.3 2.75 1.8 17.8 6.6 THPT Cao Phong



173 550102 Nguyễn Công Danh 12/12/2007 0:00 Xuân Thuỷ 0 6 2 1.8 17.8 6 THPT Cao Phong

174 550420 Nguyễn Yến Nhi 10/29/2007 12:00:00 AM X Xuân Thượng 0 6.5 0.75 3.2 17.7 6.4 THPT Cao Phong

175 550647 Trịnh Thị Hà Vy 11/19/2007 12:00:00 AM X Xuân Thành 0 6.8 1.5 1 17.5 6.9 THPT Cao Phong

176 530356 Bùi Quang Phát 10/11/2007 0:00 Xuân Ninh 0 3.8 3.75 2.4 17.4 5.9 THPT Cao Phong THPT Tô Hiến Thành

177 550327 Đỗ Thị Thùy Linh 8/28/2007 12:00:00 AM X TT GDNN-GDTX 0 3.5 3 4.2 17.2 5.3 THPT Cao Phong

178 550201 Trịnh Nam Hải 10/12/2007 0:00 Xuân Thuỷ 0 4.5 2.5 2.8 16.8 6.2 THPT Cao Phong

179 580268 Trần Phương Linh 02/03/2007 0:00 X Xuân Trung 0 5 1.75 3 16.5 6.7 THPT Cao Phong

180 520129 Đỗ Minh Đức 09/09/2007 0:00 Giao Hương 0 5.5 1.5 2.4 16.4 6 THPT Cao Phong


